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THỜI GIAN: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (4 điểm)  Công nghiệp hóa là gì?  Trình bày tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước? Lấy ví dụ về công nghiệp hóa ở nước ta trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp?

Câu 2: (3điểm)  Thành phần kinh tế là gì? Kể tên những thành phần kinh tế ở nước ta? Vì sao nói thành phần kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo?

Câu 3: ( 3 điểm) Trình bày những biểu hiện của quan hệ cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa? Lựa chọn trường hợp có lợi cho người tiêu dùng trong các trường hợp cung- cầu sau và giải thích vì sao chọn?
( Cung > Cầu  

( Cung < Cầu 

( Cung = Cầu
---HẾT---
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Câu 1: (4 điểm)  Công nghiệp hóa là gì?  Trình bày tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước? Lấy ví dụ về công nghiệp hóa ở nước ta trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp?
· CNH là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện cấc hoạt động sản xuất từ sử dụng sức  lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến …… ( 1 điểm)
· Tác dụng của CNH: ( 2 điểm, mỗi ý 0.5 diểm)
· Tạo điều kiện để phát triển lực lướng sản xuất và tăng năng xuất lao động xã hội …..

· Tạo ra lực lượng sản xuất mới làm tiền đề cho việc củng cố……

· Tạo tiền đề hình thành và phát triển nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa ….

· Tạo cơ sở vật chất kỹ thuật cho việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ…..

· Ví dụ  ( 1 điểm)
Câu 2: (3điểm)  Thành phần kinh tế là gì? Kể tên những thành phần kinh tế ở nước ta? Vì sao nói thành phần kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo?

· Thành phấn kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất. ( 1 điểm)

· Các thành phần kinh tế ở nước ta : ( 1 điểm)

· Kinh tế nhà nước 

· Kinh tế tập thể

· Kinh tế tư nhân 

· Kinh tế tư bản nhà nước 

· Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
· Giải thích …. ( 1 điểm)

Câu 3: ( 3điểm) Trình bày những biểu hiện của quan hệ cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa? Lựa chọn trường hợp có lợi cho người tiêu dùng trong các trường hợp cung- cầu sau và giải thích vì sao chọn?

( Cung > Cầu  

( Cung < Cầu 

( Cung = Cầu

· Biểu hiện của quan hệ cung cầu……. 
· Cung cầu tác động lẫn nhau : Khi cầu tăng, sx kinh doanh mở rộng, lượng cung tăng … Ngược lại … ( 0.75 điểm)
· Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường ( 0.75 điểm)
Khi cung > cầu  => giá cả < giá trị 
Khi cung < cầu  => giá cả > giá trị 
Khi cung = cầu  => giá cả = giá trị 

· Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung – cầu ( 0.75 điểm)

Về phía cung……

Về phái cầu….

· Lựa chọn trường hợp cung > cầu…. ( 0.75 điểm)
